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CHUYÊN ĐỀ 3 

CHUỒNG TRẠI CHĂN NUÔI 

 

Mục tiêu 

Sau khi kết thúc chuyên đề này học viên sẽ: 

- Hiểu cách bố trí mặt bằng, diện tích chuồng nuôi lợn nái hƣớng nạc; 

- Hiểu đƣợc yêu cầu kỹ thuật chuồng nuôi lợn nái sinh sản hƣớng nạc; 

- Xác định đƣợc loại chuồng phù hợp với quy mô, điều kiện chăn nuôi của 

gia đình, cơ sở. 

 

Nội dung chính  

- Bố trí mặt bằng chuồng trại (1 trại 1 chuồng; 1 trại nhiều chuồng) 

- Diện tích chuồng nuôi: Nhu cầu chuồng trại; công thức tính nhu cầu 

chuồng trại (ví dụ tính theo 2 quy mô 20 nái và 50 nái) 

- Yêu cầu kỹ thuật: Độ cao, nền chuồng, hệ thống thu gom chất thải, ... 

- Giới thiệu một số mẫu chuồng: Chuồng lồng, chuồng nền 

Thời gian: 4 giờ 

 

Nội dung chuyên đề 

 

I. BỐ TRÍ MẶT BẰNG CHUỒNG TRẠI 

 Căn cứ vào số lƣợng đàn lợn nái dự kiến nuôi, phƣơng thức chăn nuôi, kế 

hoạch về xuất bán sản phẩm của từng trại để bố trí mặt bằng cho phù hợp. Có 2 

mô hình phổ biến hiện nay về quy hoạch tổng thể mặt bằng xây dựng cho một 

trại lợn hƣớng nạc (lợn ngoại) khép kín từ lợn nái tới lợn thịt xuất chuồng, đó là: 

1.1. Mô hình mỗi chuồng là 1 trại  

Thƣờng áp dụng cho các trại quy mô nhỏ (không quá 50 nái). Trong trại 

chỉ có 1 dãy chuồng nuôi tất cả các loại lợn. Trong chuồng đƣợc phân thành các 

ô cho lợn nái chửa, chờ phối; lợn nái đẻ; lợn con sau cai sữa; ô chuồng lợn 

choai, lợn hậu bị, lợn thịt và ô chuồng cho lợn đực giống. 

Ưu điểm:                Chiếm diện tích nhỏ, dễ kiểm tra, chuyển đàn 
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Nhược điểm:          Dễ lan truyền bệnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 06: một chuồng là một trại 
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B 

 

Ô nuôi 
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Hình 7: mô hình một chuồng là 1 trại lợn 
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1.2. Mô hình một trại có nhiều chuồng :  

Thƣờng áp dụng cho các trại có quy mô vừa hoặc lớn (lớn hơn 50 nái). 

Trong trại có các loại chuồng khác nhau cho từng loại lợn: từ chuồng lợn nái 

chờ phối giống đến nuôi con; chuồng cho lợn đực giống; chuồng lợn con sau cai 

sữa; chuồng lợn choai, lợn hậu bị và chuồng lợn nuôi thịt. Khoảng cách giữa các 

chuồng là 8 - 10m. 

 Ưu điểm:  Thuận lợi trong thiết kế và vệ sinh dịch bệnh 

    Phù hợp với những trại có quy mô lớn. 

Nhược điểm : Tốn nhiều diện tích và vật liệu xây dựng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 07: một trại có nhiều chuồng 

 

 

Chuồng lợn nái đẻ và nuôi con 

 

Chuồng lợn đực và nái chờ phối, 

nái chửa 

 

Chuồng lợn hậu bị 

 

Chuồng lợn con sau cai sữa  

và lợn choai 

 

Chuồng lợn thịt 

 

Chuồng lợn thịt 

Khu nuôi lợn nái Khu nuôi lợn thịt 
B 
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II. NHU CẦU CHUỒNG TRẠI VÀ CÁCH TÍNH NHU CẦU SỐ Ô CHUỒNG 

2.1. Nhu cầu chuồng trại 

Trong chăn nuôi lợn sinh sản hƣớng nạc hiện nay, để phát huy hiệu quả 

tối đa trên 1 đơn vị chuồng trại ngƣời ta thƣờng nuôi khép kín từ lợn nái đến lợn 

thịt. Thực chất đối với các loại lợn khác nhau và ở các giai đoạn sinh trƣởng 

khác nhau đòi hỏi nhu cầu diện tích chuồng nuôi khác nhau.  

Để xác định nhu cầu chuồng trại khi thiết kế và xây dựng cần thiết căn cứ 

vào 9 thông số kỹ thuật dự kiến sau: 

- Tổng số lợn nái dự kiến nuôi (quy mô định hình đàn nái) 

- Số lứa đẻ bình quân/nái/năm 

- Số ngày lợn nái chửa thích nghi trên chuồng đẻ 

- Số ngày lợn nái nuôi con 

- Số ngày trống chuồng vệ sinh 

- Bình quân số con cai sữa/ổ 

- Số ngày nuôi lợn con sau cai sữa (nuôi từ cai sữa đến 60 ngày tuổi) 

- Số ngày bình quân nuôi đến lợn thịt/ lợn choaỡnuất chuồng 

- Số ngày nuôi từ 2 tháng tuổi đến xuất chuồng (lợn choai bình quân 

40kg/con, lợn thịt bình quân 100kg/con). 

 

2.2. Công thức tính nhu cầu chuồng trại cho từng loại lợn 

2.2.1.  Các dữ  kiện cần thiết để tính toán nhu cầu chuồng trại  

 Giả thiết trang trại chăn nuôi lợn sinh sản khép kín từ lợn nái đến lợn 

choai và lợn thịt trên cơ sở các thông số kỹ thuật sau: 

Số lứa đẻ/nái/năm lứa 2,2 

Số ngày lợn nái chửa thích nghi trên chuồng đẻ ngày 7 

Số ngày lợn nái nuôi con ngày 28 

Số ngày trống chuồng vệ sinh ngày 7 

Số con cai sữa/ổ con 9 

Số ngày nuôi lợn con sau cai sữa đến 60 ngày tuổi ngày 34 

Số ngày nuôi từ 60 ngày đến lợn choai, hậu bị (40kg)  ngày 30 

Số ngày nuôi từ 60 ngày đến xuất chuồng (100kg)  ngày 110 
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2.2.2. Ví dụ và công thức tính nhu cầu chuồng trại cho các loại lợn theo 

quy mô khác nhau 

a) Ví dụ 1: trang trại dự kiến nuôi 20 con lợn nái sinh sản khép kín đến 

lợn choai và lợn thịt (các dữ liệu để tính toán theo giả thiết nêu trên). 

Tính số ô chuồng cho  lợn nái sau cai sữa (nái chờ phối) và nái chửa 

- Thời gian chiếm chuồng (2,2 lứa/năm): 365 ngày/2,2lứa - (7 ngày trƣớc 

khi đẻ + 28 ngày  nuôi con + 7 ngày vệ sinh chuồng) = 124 ngày. 

- Số ô cần dự trữ là 10%. 

Vậy số ô chuồng cho lợn  nái chờ phối + chửa cần có: 

             20 nái x 2,2 lứa / năm x 124 ngày chiếm chuồng x 110 

                             __________________________________________________________________________
 = 16 ô  

                                                      365 ngày x 100 

(Ghi chú: vì phải cộng thêm 10% chuồng dự trữ nên phải nhân với 110 và  

chia cho 100). 

 

Tính số cũi đẻ cho lợn  nái 

- Thời gian chiếm chuồng = 42 ngày. (Lợn nái vào cũi trƣớc 7 ngày + 28 

ngày nuôi con + 7 ngày trống chuồng vệ sinh). 

- Số cũi để dự trữ chiếm 10% (khi có nhiều nái đẻ hơn số nhóm nái quy 

định). 

Vậy số cũi đẻ cần là:  

                    20 nái x 2,2 lứa/ năm x 42 ngày chiếm chuồng x 110  

                  
______________________________________________________________________

 = 5,57= 6 

cũi. 

                                                365 ngày x 100 

 

Tính số ô chuồng cho lợn con sai cai sữa 

- Thời gian chiếm chuồng: 34 ngày (từ 28 - 60 ngày) + 7 ngày trống 

chuồng vệ sinh) = 41 ngày. 

- Tỷ lệ ô dự trữ 10%. 

Vậy số ô chuồng cho lợn con sau cai sữa là: 
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                           20 nái x 2,2 lứa x 41 ngày x 110               

                    
______________________________________________

  = 5,4 = 6 ô  

                                     365 x 100 
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Tính số chuồng lợn choai, lợn thịt và hậu bị 

 - Số ô  chuồng nuôi lợn choai: 

+ Thời gian chiếm chuồng: 7 ngày vệ sinh + 40 ngày nuôi = 47 ngày. 

+ Số vòng quay chuồng / năm : 365 / 47 = 7,7 vòng quay. 

+ Số lƣợng lợn nhốt / ô: 10 con. 

Vậy số ô chuồng lợn choai cần thiết là: 

                                   20 nái x 2,2 lứa x 9 con/ổ x 110 

                                
___________________________________________

    =  5,66 = 6 ô  

                                       7,7 vòng x 10 con/ổ x 100 

 

 -  Số ô chuồng nuôi lợn  thịt và  hậu  bị: 

 +  Nếu toàn bộ lợn con chuyển sang nuôi thịt và chọn hậu bị (bình quân 9 

lợn con/ổ).  

 + Thời gian chiếm chuồng: 7 ngày để trống chuồng vệ sinh + 110 ngày 

nuôi = 117 ngày. 

 + Số vòng quay chuồng/ năm = 365ngày / 117 ngày = 3,2 vòng quay /  năm.

  

 + Mỗi ô nhốt 10 con. 

Vậy số ô chuồng lợn thịt và hậu bị cần thiết là: 

                                        20 nái x 2,2 lứa x 9 x 110 

                                   
_______________________________________

 = 13,6 = 14 ô. 

                                                 3,2 x 10 x 100 

 

b) Ví dụ 2: trang trại dự kiến nuôi 50 con lợn nái sinh sản khép kín đến 

lợn choai và lợn thịt (các dữ liệu để tính toán theo giả thiết nêu trên). 

Tính số ô chuồng cho  lợn nái sau cai sữa (nái chờ phối) và nái chửa 

- Thời gian chiếm chuồng (2,2 lứa/năm): 365 ngày/2,2lứa - (7 ngày trƣớc 

khi đẻ + 28 ngày  nuôi con + 7 ngày vệ sinh chuồng) = 124 ngày. 

- Số ô cần dự trữ là 10%. 

Vậy số ô chuồng cho lợn  nái chờ phối + chửa cần có: 
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             50 nái x 2,2 lứa / năm x 124 ngày chiếm chuồng x 110 

                             ________________________________________________________________________
 = 41 ô  

                                                 365 ngày x 100 

 

Tính số cũi đẻ cho lợn  nái 

- Thời gian chiếm chuồng = 42 ngày. (Lợn nái vào cũi trƣớc 7 ngày + 28 

ngày nuôi con + 7 ngày trống chuồng vệ sinh). 

- Số cũi để dự trữ chiếm 10% (khi có nhiều nái đẻ hơn số nhóm nái quy 

định). 

Vậy số cũi đẻ cần là:  

                50 nái x 2,2 lứa/ năm x 42 ngày chiếm chuồng x 110  

              
____________________________________________________________________

 = 13,9 = 14 cũi. 

                                          365 ngày x 100 

 

 

Tính số ô chuồng cho lợn con sai cai sữa 

- Thời gian chiếm chuồng: 34 ngày (từ 28 - 60 ngày) + 7 ngày trống 

chuồng vệ sinh) = 41 ngày. 

- Tỷ lệ ô dự trữ 10%. 

Vậy số ô chuồng cho lợn con sau cai sữa là: 

                           50 nái x 2,2 lứa x 41 ngày x 110               

                    
______________________________________________

  = 13,6 = 14 ô 

                                     365 x 100 

 

Tính số ô chuồng lợn choai, lợn thịt và hậu bị 

 - Số ô  chuồng nuôi lợn choai: 

+ Thời gian chiếm chuồng: 7 ngày vệ sinh + 40 ngày nuôi = 47 ngày. 

+ Số vòng quay chuồng / năm : 365 / 47 = 7,7 vòng quay. 

+ Số lƣợng lợn nhốt / ô: 10 con. 
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Vậy số ô chuồng lợn choai cần thiết là: 

                                 50 nái x 2,2 lứa x 9 con/ổ x 110 

                                
___________________________________________

    =  14,14 = 15 ô . 

                                       7,7 vòng x 10 con/ổ x 100 

 

 

 -  Số ô chuồng nuôi lợn  thịt và  hậu  bị: 

 +  Nếu toàn bộ lợn con chuyển sang nuôi thịt và chọn hậu bị (bình quân 9 

lợn con/ổ).  

 + Thời gian chiếm chuồng: 7 ngày để trống chuồng vệ sinh + 110 ngày 

nuôi = 117 ngày. 

 + Số vòng quay chuồng/ năm = 365ngày / 117 ngày = 3,2 vòng quay /  năm.

  

 + Mỗi ô nhốt 10 con. 

Vậy số ô chuồng lợn thịt và hậu bị cần thiết là: 

 

                                        50 nái x 2,2 lứa x 9 x 110 

                                   
_______________________________________

 = 34,03 = 34 ô. 

                                                  3,2 x 10 x 100 

 

 

III. YÊU CẦU KỸ THUẬT VỀ CHUỒNG TRẠI 

3.1. Yêu cầu chung về quy hoạch, thiết kế   

3.1.1. Vị trí quy hoạch 

Khu đất xây dựng trại lợn cần phải:  

 - Phù hợp với quy hoạch tổng thể của vùng, cao ráo, thoáng mát, thuận 

lợi cho thoát nƣớc bằng phƣơng pháp tự chảy. Nếu gần sông ngòi thì phải cao 

hơn mực nƣớc dâng cao nhất hoặc đỉnh sóng cao nhất 0,5m. 

 - Thuận tiện cho cung cấp điện, nƣớc từ mạng lƣới chung của khu vực 

hoặc có khả năng tự cung cấp nƣớc tại hồ từ mạch nƣớc ngầm. 
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 - Thuận tiện cho việc tổ chức đƣờng giao thông để đảm bảo vận chuyển 

lợn giống, vật tƣ, thức ăn và sản phẩm của trại. 

 - Có khoảng cách hợp lý đối với các đơn vị xung quanh, nhà ở và đƣờng 

giao thông.  

 3.1.2. Thiết kế, xây dựng 

 - Thiết kế chuồng phải đơn giản chắc chắn, bền và gọn gàng sạch sẽ, hình 

dáng và màu sắc phải đẹp. 

 - Trong thiết kế xây dựng phải chú ý đến phong cảnh xung quanh trại và 

điều kiện vệ sinh thú y; quản lý chặt chẽ việc xử lý phân và nƣớc thải, giảm tối 

đa mùi hôi ảnh hƣởng đến gia đình mình và những ngƣời xung quanh. 

 - Trong chuồng lợn nái đẻ và chuồng lợn con sau cai sữa luôn phải sử 

dụng bóng đèn điện sáng và sƣởi ấm cho lợn con, vậy không nên sử dụng các 

vật liệu dễ cháy nhƣ gỗ, bao tải, nhựa... 

 - Phải có biện pháp phòng cháy theo điều lệnh phòng cháy chữa cháy của 

Nhà nƣớc đã đƣợc ban hành.  

 - Các vật liệu trong chồng nuôi lợn công nghiệp chủ yếu đƣợc thiết kế 

bằng sắt, do đó việc phòng chống sét cho chuồng trại phải hết sức chú ý (cho lắp 

đặt cột thu lôi trên nóc chuồng, chặt bớt những cành cây cao gần chuồng lợn...). 

 - Nền chuồng cần cao hơn mặt đất khoảng 30-45cm để tránh ẩm ƣớt, ngập 

úng; đảm bảo độ phẳng nhƣng thoát nƣớc và không trơn trƣợt. 

- Nếu chuồng hở, xung quanh chuồng cần có tấm che để chống lạnh vào 

mùa đông và tránh mƣa tạt, gió lùa. 

- Mái che nên làm cao vừa phải để đảm bảo thông thoáng và hạn chế mƣa 

tạt hắt vào. Mái có thể làm bằng lá, ngói, tôn, Fibrô-xi-măng. Tuy nhiên, nếu 

làm bằng lá phải chú ý trống cháy và thay thế thƣờng xuyên; làm bằng tôn, 

Fibrô-xi-măng cần có giàn leo, cây xanh chống nóng. 

- Máng ăn, máng uống nên làm tách riêng có kích thƣớc phù hợp và đảm 

bảo vệ sinh; nếu có điều kiện nên sử dụng vòi nƣớc uống tự động (núm uống). 

- Nơi thu gom phân và nƣớc thải phải nằm ngoài các ô chuồng lợn; toàn 

bộ chất thải trƣớc khi chuyển ra ngoài phải đƣợc xử lý. 

 

3.2. Yêu cầu kỹ thuật chuồng trại cho các đối tƣợng lợn   

3.2.1. Chuồng cho lợn nái chờ phối và có chửa . 
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Lợn nái chờ phối và có chửa nên nuôi trong các ô ngăn cách nhau bằng 

các vách ngăn. Kích thƣớc các ô cần thiết: rộng 0,65 - 0,70m; cao 1,0 - 1,3m; dài 

2,2 - 2,4m. Vách ngăn là các chấn song nằm ngang, khoảng cách giữa các chấn 

song ngang này là 15 cm.  

Ngoài ra yêu cầu về nền chuồng và các thiết bị chăn nuôi cần thiết:      

- Nền chuồng: Nền chuồng cho lợn nái chửa và chờ phối làm sàn bằng sắt 

tròn 10 với khoảng cách giữa các nan là 1,0 cm;  hoặc có thể 2/3 phía trƣớc là 

bê tông liền khối, có độ dốc 2-3% và 1/3 phía sau làm bằng các tấm đan bê tông,  

- Máng ăn: làm bằng bê tông hoặc bằng kim loại.  

+ Máng bê tông: có kích thƣớc rộng 50 cm, phần nhô ra ngoài hành lang 

15 cm, phần ở trong chuồng 35 cm; chiều dài máng tùy thuộc vào số lƣợng vách 

ngăn ô chuồng.  

+ Máng kim loại: Kích thƣớc rộng 35 cm; dài 50 cm; máng làm bằng tôn 

hay bằng thép Inox dày 1mm, có cần để xoay ra ngoài sau khi cho lợn ăn xong. 

- Núm nƣớc uống:  cao 85 cm từ mặt sàn chuồng, lắp ở phía trên của 

máng ăn.  

3.2.2. Cũi  cho lợn nái đẻ và nuôi con  

 Trƣớc khi đẻ 5-7 ngày, lợn nái đƣợc chuyển đến chuồng đẻ và đƣợc nuôi 

nhốt trong cũi dành cho lợn nái đẻ và nuôi con. Kích thƣớc cũi lợn nái đẻ và nuôi 

con cần thiết nhƣ sau:  dài 2,2 - 2,4 m;  rộng 1,7 - 2,1 m. Cũi gồm 3 ô, ô lợn mẹ ở 

giữa và 2 ô lợn con ở 2 bên.  Cụ thể yêu cầu kỹ thuật các ô nhƣ sau: 

 - Ô cho lợn mẹ: Cao 1,0 - 1,3 m và Rộng 0,7 m thì Dài là 2,2 m (nếu 

máng ăn là máng treo) và 2,4 m (nếu máng ăn là máng bê tông). Phía sau của ô 

lợn mẹ phải thiết kế 1 thanh chắn ngang cách cánh cửa ra vào của lợn mẹ là 30 

cm để lợn mẹ đẻ không chèo vào con khi thụt lùi về phía sau. Hai bên vách ngăn 

của ô lợn mẹ nên thiết kế sao cho thanh chắn ngang cuối cùng phải nằm cách 

mặt sàn ít nhất 40 cm để lợn con không bị mắc kẹt khi bú hàng vú trên của lợn 

mẹ. Trong ô lợn mẹ phải thiết kế 1 máng ăn, nếu máng tôn, phải có độ dày 1 

mm, phía trên của máng ăn là núm nƣớc uống với độ cao 85 cm tính từ mặt sàn. 

Máng ăn cho lợn mẹ cần có kích thƣớc 0,5 X 0,6m nếu là máng bê tông, 0,35 X 

0,5m nếu là máng kim loại. 

 - Ô cho lợn con:  Có 2 ô nằm  ở 2 phía của ô lợn mẹ. 
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   + Ô nhỏ có kích thƣớc nhƣ sau: Cao: 0,5 m, rộng: 0,4 m, trong ô này 

thƣờng mắc một vòi nƣớc uống cho lợn con, núm uống có độ cao là 15 - 20 cm 

tính từ mặt sàn, áp lực dòng chảy ở vòi nƣớc cho lợn con từ 0,5 - 0,6 lít/ phút. 

  + Ô lớn cũng có chiều cao là 0,5 m , rộng 0,7 - 0,8 m, trong ô này ngƣời 

ta để 1 máng tập ăn hình tròn và một ô úm để sƣởi ấm cho lợn con với kích 

thƣớc 0,6 x 0,8 x 0,5 m, phía trên của ô sƣởi ấm này treo 1 bóng đèn (đèn hồng 

ngoại 250 kw hoặc bóng đèn 100 W), dƣới đáy có 1 tấm gỗ để lợn con nằm. 

 Cả 2 ô cho lợn con đều có chiều dài bằng chiều dài của ô lợn mẹ.   

   

3.2.3. Chuồng lợn con sau cai sữa (từ 28 - 60 ngày tuổi) . 

Lợn con những ngày đầu sau cai sữa thƣờng gặp Stress bất lợi cho sinh 

trƣởng, phát triển của chúng: lợn vừa chuyển từ môi trƣờng bú sữa mẹ là chủ 

yếu sang môi trƣờng tự lập hoàn toàn, nguồn dinh dƣỡng cung cấp cho cơ thể 

duy nhất từ thức ăn; lợn con cũng thƣờng bị xáo trộn vào các lô khác nhau theo 

trọng lƣợng nên thƣờng kém ăn, dễ bị lây nhiễm bệnh tật. Do đó, lợn con phải 

đƣợc sống trong điều kiện khô ráo, vệ sinh, có nhiệt độ và điều kiện tiểu khí hậu 

thích hợp. Kích thƣớc chuồng úm lợn con cần thiết: Rộng 1,5-1,7m; dài  2,0-

2,5m; thành chuồng có độ cao 80 cm cho lợn con không nhảy ra ngoài. Khoảng 

cách giữa các chấn song của thành chuồng là 10 cm. Chuồng có sàn cao cách 

mặt đất 30 - 40 cm. Yêu cầu về sàn chuồng và các thiết bị cụ thể là: 

- Sàn chuồng: đƣợc làm bằng các tấm  nhựa chuyên dụng, hoặc hàn bằng sắt 

tròn  8 theo dạng giát giƣờng với  khe hở giữa các thanh là 0,8 – 1,0 cm. 

- Máng ăn: Dùng máng dài 2,0 m rộng 20 cm (ống nhựa PVC  200 xẻ 

đôi). Trên có nắp đƣợc chia thành 10 ngăn mỗi ngăn có kích thƣớc 20 x 20 cm. 

 - Núm uống cho lợn con cao 25cm từ mặt sàn. 

 

3.2.4. Chuồng nuôi lợn đực làm việc 

- Vị trí: Chuồng lợn đực giống thƣờng đƣợc bố trí ở cạnh các ô lợn chờ 

phối. 

- Diện tích chuồng : thƣờng là 1,8 x 2,0m (nếu chỉ để nuôi nhốt) hoặc 2,5 x 

2,5m/ 1 lợn đực (nếu vừa làm chuồng nuôi vừa làm nơi phối giống). Tấm ngăn 

bằng các chấn song sắt 16, hàn chắc chắn, cao 1,3m  để đảm bảo lợn đực 

không nhảy ra ngoài.  
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 - Nền chuồng đƣợc thiết kế bằng bê tông liền khối, mặt nền phải chắc 

chắn, không trơn trƣợt để bảo vệ móng chân cho lợn đực giống. Độ dốc của nền 

từ 2-3%.  

 - Máng ăn: Có thể làm bằng Inox hoặc bằng bê tông dài 0,50m, rộng 

0,40m. Máng đƣợc thiết kế sao cho một phần chiều rộng đƣợc nhô ra ngoài hành 

lang để ngƣời chăn nuôi thuận tiện hơn khi đổ cám vào máng ăn cho lợn.    

- Nƣớc uống: núm uống tự động với chiều cao của núm uống từ 88 - 

90cm tính từ nền chuồng. 

 

Yêu cầu về chiều cao của núm nước uống cho lợn 

Loại lợn Chiều cao của núm uống (cm) 

Chếch 45 độ Vuông góc 90 độ 

Lợn con bú sữa 20 15 

Lợn con từ 8 - 25 kg 30 25 

Lợn choai từ 25 - 50 kg 55 50 

Lợn từ 50 kg trở lên 75 70 

Lợn nái 90 85 

Lợn đực  90 88 

 

3.2.5. Chuồng lợn hậu bị 

- Vị trí: Chuồng lợn hậu bị thƣờng đƣợc bố trí xa các ô lợn đực; có thể 

nuôi ghép 5-10 con/ô, tuy nhiên đảm bảo diện tích 1,5-2,5m
2
/con. 

 - Nền chuồng đƣợc thiết kế bằng bê tông liền khối độ dốc 2-3%, hoặc 

bằng các tấm đan.  

 - Máng ăn, máng uống (hoặc núm uống) cần đƣợc làm bằng các vật liệu 

an toàn, đảm bảo vệ sinh và thuận tiện cho việc cung cấp thức ăn, nƣớc uống 

cho lợn. 
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IV. MỘT SỐ MẪU CHUỒNG 

4.1. Chuồng nền 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 10: chuồng nền cho lợn hậu bị 

Hình 9: chuồng nền cho lợn đực Hình 8: chuồng nền cho lợn nái 
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4.2. Chuồng sàn 

 

 

 

Hình 11: chuồng sàn cho lợn nái 

Hình 12: chuồng sàn cho lợn con 
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 NHỮNG GỢI Ý VỀ PHƢƠNG PHÁP ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH BÀI 

GIẢNG 

TT Nội dung Thời 

lƣợng 

Phƣơng 

pháp 

Phƣơng tiện hỗ trợ Ghi chú  

(giáo cụ) 

1 Khởi động, 

ôn bài 

15’ Sử 

dụng 

trò 

chơi. 

Khởi động. 

Ôn bài: Sử dụng hình thức thi 

các nhóm 

 

2 Giới thiệu 

nội dung 

bài giảng 

15’ Thuyết 

trình 

Chuẩn bị nội dung giới thiệu 

ngắn gọn 

 

 

3 Bố trí mặt 

bằng 

chuồng trại 

30’ Thảo 

luận 

nhóm 

Câu hỏi gợi ý: 

- Quy hoạch 1 trại/1 chuồng? 

- Quy hoạch 1 trại nhiều 

chuồng? 

Đƣa ra mô 

hình bố trí 

mặt bằng; 

tranh ảnh 

một số loại 

chuồng nuôi 

lợn nái, lợn 

đực. 

4 Nhu cầu 

chuồng trại 

và cách 

tính 

60’ Nghiên 

cứu 

tình 

huống 

Câu hỏi tình huống: 

- Nhu cầu chuồng trại cho 1 

trại chăn nuôi lợn quy mô định 

hình 20 nái? 

- Nhu cầu chuồng trại cho 1 

trại chăn nuôi lợn quy mô định 

hình 50 nái? 

Chuẩn bị 8 

thông số kỹ 

thuật cơ bản. 

5 Kỹ thuật 

chuồng 

nuôi 

90’ Thảo 

luận 

nhóm 

Câu hỏi gợi ý: 

- Yêu cầu kỹ thuật của chuồng 

nuôi lợn nái?  

- Yêu cầu kỹ thuật của chuồng 

nuôi lợn đực ? 

Cách tiến hành: 

- Chia lớp làm bốn nhóm, 2 

nhóm cùng thảo luận một nội 

dung và gắp thăm lên trình 

bày. 

Chuẩn bị các 

dẫn chứng 

nhằm chứng 

minh đặc tính 

nổi bật liên 

quan đến 

nguyên liệu, 

vị trí, diện 

tích, nền 

chuồng, 

máng ăn, 

máng uống, 

Hình 11: chuồng sàn cho lợn nái 
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- Các nhóm bổ sung sau đó tập 

huấn viên nhận xét, bổ sung và 

tổng kết. 

sân chơi…. 

đối với lợn 

nái và lợn 

đực. 

Quan 

sát thực 

tế 

Yêu cầu: 

Quan sát  chuồng nuôi lợn nái 

của 2 trại khác nhau, nhận xét 

ƣu và nhƣợc điểm của mô hình 

chuồng nền và chuồng sàn.  

Cách tiến hành: 

- Khảo sát và chọn ra 2 trại 

- Chia lớp thành 2 nhóm tiến 

hành quan sát mô hình chuồng 

nền và chuồng sàn. 

- Các nhóm trình bày kết quả 

quan sát 

- Tập huấn viên nhận xét bổ 

sung và tổng kết 

 

6 Tổng kết 

bài giảng 

30’ Các nội dung chính cần tổng kết: 

- Bố trí mặt bằng chuồng trại chăn nuôi 

lợn sinh sản hƣớng nạc 

- Nhu cầu chuồng trại và cách tính nhu 

cầu cho các loại lợn 

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản về chuồng trại 

chăn nuôi lợn sinh sản hƣớng nạc. 

Phiếu đánh 

giá tập huấn 

ngày thứ 3. 

 


